
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ LẠC

Ghi chú

Tên xã Tên thôn

Dịch vụ 

viễn 

thông di 

động 

mặt đất

Dịch vụ 

truy nhập 

Internet cố 

định mặt 

đất

…

A B   C 1 2 3 4   5 6 7 8

1 18838 Nguyễn Thị Mai 042179009708 Xã Kỳ Lạc Hải Hà Hộ nghèo x Đăng ký mới

2 18838 Lê Văn Lan 042052006443 Xã Kỳ Lạc Tân Hà Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

3 18838 Lê Văn Khả 042052004410 Xã Kỳ Lạc Tân Hà Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

4 18838 Võ Văn Dũng 042074015792 Xã Kỳ Lạc Trường Xuân Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

5 18838 Lê Văn Trực 042081002943 Xã Kỳ Lạc Kim Hà Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

6 18838 Hoàng Xuân Sơn 042083012982 Xã Kỳ Lạc Kim Hà Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

7 18838 Nguyễn Thị Hòe 042152000964 Xã Kỳ Lạc Tân Hà Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

8 18838 Nguyễn Thị Lan 042145004611 Xã Kỳ Lạc Trung Hà Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

9 18838 Nguyễn Thị Hồng 042168011342 Xã Kỳ Lạc Minh Châu Hộ nghèo x
Di động VNPT, 

chuyển đổi

10 18838 Hoàng Thị Thảo 042181015336 Xã Kỳ Lạc Minh Châu Hộ nghèo x
Di động VNPT, 

chuyển đổi

Mẫu số 04, Phụ lục IV

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2026/TT-BKHCN ngày 15 tháng 01 năm 2026

 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP 

Tháng 11 năm 2026

Doanh nghiệp: Viettel

(Kèm theo Văn bản số:        /UBND-VHXH ngày     tháng 11 năm 2026 của UBND xã Kỳ Lạc)

STT Mã xã

Thông tin đối 

tượng được hỗ 

trợ

Số định danh 

của đối tượng 

được hỗ trợ

Địa chỉ thường trú

Loại đối 

tượng 

Đăng ký hỗ trợ sử dụng dịch 

vụ viễn thông công ích 



11 18838 Võ Thị Hoàn 042148003969 Xã Kỳ Lạc Trường Xuân Hộ nghèo x
Di động VNPT, 

chuyển đổi

12 18838 Doãn Đức Trí 042072018180 Xã Kỳ Lạc Trung Hà Hộ cận nghèo x
Di động VNPT, 

chuyển đổi

13 18838 Phạm Văn Vũ 042090020946 Xã Kỳ Lạc Trung Hà Hộ cận nghèo x
Di động VNPT, 

chuyển đổi

14 18838 Trần Xuân Nghĩa 042054008581 Xã Kỳ Lạc Tân Hà Hộ cận nghèo x
Di động VNPT, 

chuyển đổi

15 18838 Nguyễn Thị Hoa 042163003409 Xã Kỳ Lạc Hải Hà Hộ cận nghèo x
Di động VNPT, 

chuyển đổi

16 18838 Phạm Thị Nhị 042139000476 Xã Kỳ Lạc Hải Hà Hộ nghèo x
Di động VNPT, 

chuyển đổi

17 18838 Phạm Văn Lịch 042075011834 Xã Kỳ Lạc Kim Hà Hộ cận nghèo x
Di động VNPT, 

chuyển đổi

18 18838 Doãn Thị Thảo 042168002892 Xã Kỳ Lạc Hải Hà Hộ cận nghèo x
Di động VNPT, 

chuyển đổi

19 18838 Hồ Thị Quế 042155003839 Xã Kỳ Lạc Tân Hà Hộ cận nghèo x
Di động VNPT, 

chuyển đổi

20 18838 Trương Thị Hoa 042161005878 Xã Kỳ Lạc Trung Hà Hộ nghèo x
Di động VNPT, 

chuyển đổi

21 18838 Nguyễn Thị Xuyến 042155004764 Xã Kỳ Lạc Kim Hà Hộ cận nghèo x
Di động VNPT, 

chuyển đổi

22 18838 Trần Công Sỹ 042073009177 Xã Kỳ Lạc Xuân Hà Hộ nghèo x
Di động VNPT, 

chuyển đổi

23 18838 Nguyễn Thị Nga 042192013577 Xã Kỳ Lạc Hải Hà Hộ cận nghèo x
Di động VNPT, 

chuyển đổi



ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ LẠC

Tên xã Tên thôn

Dịch vụ 

viễn 

thông di 

động mặt 

đất

Dịch vụ 

truy nhập 

Internet 

cố định 

mặt đất

…

A B   C 1 2 3 4   5 6 7 8 9 10

1 18838 Nguyễn Thị Hồng 042168011342
Xã Kỳ 

Lạc
Minh Châu Hộ nghèo x

Quyết định số: 

1379 /QĐ- 

UBND ngày 

31/12/2025

Đối tượng chuyển sang 

sử dụng dịch vụ viễn 

thông phổ cập của 

doanh nghiệp khác 

2 18838 Hoàng Thị Thảo 042181015336
Xã Kỳ 

Lạc
Minh Châu Hộ nghèo x

Quyết định số: 

1379 /QĐ- 

UBND ngày 

31/12/2025

Đối tượng chuyển sang 

sử dụng dịch vụ viễn 

thông phổ cập của 

doanh nghiệp khác 

3 18838 Võ Thị Hoàn 042148003969
Xã Kỳ 

Lạc
Trường Xuân Hộ nghèo x

Quyết định số: 

1379 /QĐ- 

UBND ngày 

31/12/2025

Đối tượng chuyển sang 

sử dụng dịch vụ viễn 

thông phổ cập của 

doanh nghiệp khác 

Mẫu số 04a, Phụ lục IV

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2026/TT-BKHCN ngày 15 tháng 01 năm 2026

 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP 

Tháng 11 năm 2026

Doanh nghiệp: VNPT

(Kèm theo Văn bản số:        /UBND-VHXH ngày     tháng 11 năm 2026 của UBND xã Kỳ Lạc)

STT Mã xã

Thông tin đối 

tượng được hỗ 

trợ

Số định danh 

của đối tượng 

được hỗ trợ

Địa chỉ thường trú

Loại đối 

tượng 

Đăng ký hỗ trợ sử dụng 

Văn bản 

đã xác 

nhận đối 

tượng

Lý do giảm Ghi chú



4 18838 Doãn Đức Trí 042072018180
Xã Kỳ 

Lạc
Trung Hà

Hộ cận 

nghèo
x

Quyết định số: 

1379 /QĐ- 

UBND ngày 

31/12/2025

Đối tượng chuyển sang 

sử dụng dịch vụ viễn 

thông phổ cập của 

doanh nghiệp khác 

5 18838 Phạm Văn Vũ 042090020946
Xã Kỳ 

Lạc
Trung Hà

Hộ cận 

nghèo
x

Quyết định số: 

1379 /QĐ- 

UBND ngày 

31/12/2025

Đối tượng chuyển sang 

sử dụng dịch vụ viễn 

thông phổ cập của 

doanh nghiệp khác 

6 18838 Trần Xuân Nghĩa 042054008581
Xã Kỳ 

Lạc
Tân Hà

Hộ cận 

nghèo
x

Quyết định số: 

1379 /QĐ- 

UBND ngày 

31/12/2025

Đối tượng chuyển sang 

sử dụng dịch vụ viễn 

thông phổ cập của 

doanh nghiệp khác 

7 18838 Nguyễn Thị Hoa 042163003409
Xã Kỳ 

Lạc
Hải Hà

Hộ cận 

nghèo
x

Quyết định số: 

1379 /QĐ- 

UBND ngày 

31/12/2025

Đối tượng chuyển sang 

sử dụng dịch vụ viễn 

thông phổ cập của 

doanh nghiệp khác 

8 18838 Phạm Thị Nhị 042139000476
Xã Kỳ 

Lạc
Hải Hà Hộ nghèo x

Quyết định số: 

1379 /QĐ- 

UBND ngày 

31/12/2025

Đối tượng chuyển sang 

sử dụng dịch vụ viễn 

thông phổ cập của 

doanh nghiệp khác 

9 18838 Phạm Văn Lịch 042075011834
Xã Kỳ 

Lạc
Kim Hà

Hộ cận 

nghèo
x

Quyết định số: 

1379 /QĐ- 

UBND ngày 

31/12/2025

Đối tượng chuyển sang 

sử dụng dịch vụ viễn 

thông phổ cập của 

doanh nghiệp khác 

10 18838 Doãn Thị Thảo 042168002892
Xã Kỳ 

Lạc
Hải Hà

Hộ cận 

nghèo
x

Quyết định số: 

1379 /QĐ- 

UBND ngày 

31/12/2025

Đối tượng chuyển sang 

sử dụng dịch vụ viễn 

thông phổ cập của 

doanh nghiệp khác 

11 18838 Hồ Thị Quế 042155003839
Xã Kỳ 

Lạc
Tân Hà

Hộ cận 

nghèo
x

Quyết định số: 

1379 /QĐ- 

UBND ngày 

31/12/2025

Đối tượng chuyển sang 

sử dụng dịch vụ viễn 

thông phổ cập của 

doanh nghiệp khác 

12 18838 Trương Thị Hoa 042161005878
Xã Kỳ 

Lạc
Trung Hà Hộ nghèo x

Quyết định số: 

1379 /QĐ- 

UBND ngày 

31/12/2026

Đối tượng chuyển sang 

sử dụng dịch vụ viễn 

thông phổ cập của 

doanh nghiệp khác 



13 18838
Nguyễn Thị 

Xuyến
042155004764

Xã Kỳ 

Lạc
Kim Hà

Hộ cận 

nghèo
x

Quyết định số: 

1379 /QĐ- 

UBND ngày 

31/12/2027

Đối tượng chuyển sang 

sử dụng dịch vụ viễn 

thông phổ cập của 

doanh nghiệp khác 

14 18838 Trần Công Sỹ 042073009177
Xã Kỳ 

Lạc
Xuân Hà Hộ nghèo x

Quyết định số: 

1379 /QĐ- 

UBND ngày 

31/12/2028

Đối tượng chuyển sang 

sử dụng dịch vụ viễn 

thông phổ cập của 

doanh nghiệp khác 

15 18838 Nguyễn Thị Nga 042192013577
Xã Kỳ 

Lạc
Hải Hà

Hộ cận 

nghèo
x

Quyết định số: 

1379 /QĐ- 

UBND ngày 

31/12/2029

Đối tượng chuyển sang 

sử dụng dịch vụ viễn 

thông phổ cập của 

doanh nghiệp khác 



ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ LẠC

Ghi chú

Tên xã Tên thôn

Dịch vụ 

viễn 

thông di 

động 

mặt đất

Dịch vụ 

truy 

nhập 

Internet 

cố định 

mặt đất

…

A B   C 1 2 3 4   5 6 7 8

1 18838 Phùng Nam Bình 042049003175 Xã Kỳ Lạc Lạc Sơn Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

2 18838 Nguyễn Văn Hiền 042065009599 Xã Kỳ Lạc Lạc Sơn Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

3 18838 Trương Thị Thê 042151003713 Xã Kỳ Lạc Lạc Sơn Hộ nghèo x Đăng ký mới

4 18838 Trần Văn Ngọc 042097002920 Xã Kỳ Lạc Lạc Sơn Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

5 18838 Trần Thị Lý 042164010946 Xã Kỳ Lạc Lạc Sơn Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

6 18838 Trần Thị Lượng 042176011907 Xã Kỳ Lạc Lạc Sơn Hộ nghèo x Đăng ký mới

7 18838 Lê Văn Tham 042035002537 Xã Kỳ Lạc Lạc Thắng Hộ nghèo x Đăng ký mới

8 18838 Phạm Song 042061008184 Xã Kỳ Lạc Lạc Thắng Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

9 18838 Trần Thị Chũy 042157010443 Xã Kỳ Lạc Lạc Thắng Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

Mẫu số 04, Phụ lục IV

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2026/TT-BKHCN ngày 15 tháng 01 năm 2026

 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP 

Tháng 11 năm 2026

Doanh nghiệp: VNPT

(Kèm theo Văn bản số:        /UBND-VHXH ngày       tháng 11 năm 2026 của UBND xã Kỳ Lạc)

ST

T
Mã xã

Thông tin đối 

tượng được hỗ 

trợ

Số định danh 

của đối tượng 

được hỗ trợ

Địa chỉ thường trú

Loại đối 

tượng 

Đăng ký hỗ trợ sử dụng 

dịch vụ viễn thông công 

ích 



10 18838 Hoàng Ngọc Lê 042054005912 Xã Kỳ Lạc Lạc Thanh Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

11 18838 Lê Hồng Quân 042084017214 Xã Kỳ Lạc Lạc Thanh Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

12 18838 Lê Thị Thu Ba 042153008510 Xã Kỳ Lạc Lạc Thanh Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

13 18838 Phan Thị Lan 042153008885 Xã Kỳ Lạc Lạc Thanh Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

14 18838 Nguyễn Đình Xuân 042051004595 Xã Kỳ Lạc Lạc Thanh Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

15 18838 Trần Thị Cháu 042142006502 Xã Kỳ Lạc Lạc Trung Hộ nghèo x Đăng ký mới

16 18838 Hoàng Thị Điển 042144002893 Xã Kỳ Lạc Lạc Trung Hộ nghèo x Đăng ký mới

17 18838 Phạm Thị Thân 042147006961 Xã Kỳ Lạc Lạc Trung Hộ nghèo x Đăng ký mới

18 18838 Võ Thị Lâm 042156006361 Xã Kỳ Lạc Lạc Trung Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

19 18838 Võ Văn Biên 042054009427 Xã Kỳ Lạc Lạc Vinh Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

20 18838 Nguyễn Thị Biếu 042140005612 Xã Kỳ Lạc Lạc Vinh Hộ nghèo x Đăng ký mới

21 18838 Nguyễn Trọng Tấn 042058008055 Xã Kỳ Lạc Minh Châu Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

22 18838 Nguyễn Thị Thành 042154008141 Xã Kỳ Lạc Minh Tân Hộ cận nghèo x Đăng ký mới

23 18838 Nguyễn Văn Soán 042037002634 Xã Kỳ Lạc Nam Hà Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

24 18838 Đặng Thị Nhật 042144003857 Xã Kỳ Lạc Nam Hà Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

25 18838 Võ Thị Chưởng 042154004167 Xã Kỳ Lạc Nam Hà Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

26 18838 Lê Thị Thanh 042162014501 Xã Kỳ Lạc Nam Hà Hộ cận nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

27 18838 Lê Đức Thọ 042075016972 Xã Kỳ Lạc Nam Hà Hộ cận nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

28 18838 Đặng Thị Thanh 042152005967 Xã Kỳ Lạc Nam Hà Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định



29 18838 Lê Văn Trung 042087012585 Xã Kỳ Lạc Nam Hà Hộ cận nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

30 18838 Nguyễn Văn Khán 042038003584 Xã Kỳ Lạc Nam Hà Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

31 18838 Đặng Văn Tú 042052007010 Xã Kỳ Lạc Nam Hà Hộ cận nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

32 18838 Trần Thị Phu 042135003114 Xã Kỳ Lạc Nam Hà Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

33 18838 Lê Thanh Lân 042050009049 Xã Kỳ Lạc Nam Hà Hộ cận nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

34 18838 Phạm Văn Tựu 042037002988 Xã Kỳ Lạc Nam Hà Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

35 18838 Phạm Thị Thừa 042133005006 Xã Kỳ Lạc Nam Hà Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

36 18838 Nguyễn Tiến Kỷ 042084012743 Xã Kỳ Lạc Tân Cầu Hộ cận nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

37 18838 Nguyễn Văn Song 042088009581 Xã Kỳ Lạc Tân Cầu Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

38 18838 Phùng Thị Liên 042130003491 Xã Kỳ Lạc Tân Cầu Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

39 18838 Bùi Văn Đính 042056009872 Xã Kỳ Lạc Bắc Hà Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

40 18838 Nguyễn Thị Tuyết 042149007087 Xã Kỳ Lạc Bắc Hà Hộ cận nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

41 18838 Phạm Thuần 042044004994 Xã Kỳ Lạc Minh Tân Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

42 18838 Nguyễn Thị Mỹ 042130002346 Xã Kỳ Lạc Minh Tân Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

43 18838 Phạm Thị Duyên 042130005698 Xã Kỳ Lạc Minh Tân Hộ cận nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định



44 18838 Nguyễn Thị Ý 042143000616 Xã Kỳ Lạc Minh Tân Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

45 18838 Trần Thị Cảnh 042144004193 Xã Kỳ Lạc Minh Tân Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

46 18838 Hà Thị Đức 042159002836 Xã Kỳ Lạc Minh Tân Hộ cận nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

47 18838 Phan Đình Nghị 042044002745 Xã Kỳ Lạc Lạc Vinh Hộ cận nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

48 18838 Trương Văn Thọ 042060001802 Xã Kỳ Lạc Lạc Vinh Hộ cận nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

49 18838 Lê Văn Doãn 042063011563 Xã Kỳ Lạc Lạc Vinh Hộ cận nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

50 18838 Hoàng Xuân Thủy 042094013403 Xã Kỳ Lạc Lạc Vinh Hộ cận nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

51 18838 Nguyễn Thị Lập 042149004342 Xã Kỳ Lạc Lạc Vinh Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

52 18838 Phạm Thị Kim 042156009931 Xã Kỳ Lạc Lạc Vinh Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

53 18838 Hoàng Thị Huề 042157007865 Xã Kỳ Lạc Lạc Vinh Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

54 18838 Lê Thị Hòe 042163013701 Xã Kỳ Lạc Lạc Vinh Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

55 18838 Võ Đoan Trang 042184014081 Xã Kỳ Lạc Lạc Vinh Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

56 18838 Võ Thị Làm 042151003807 Xã Kỳ Lạc Lạc Vinh Hộ cận nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

57 18838 Nguyễn Thị Niếu 042135005157 Xã Kỳ Lạc Lạc Vinh Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

58 18838 Võ Thị Kềm 042151002989 Xã Kỳ Lạc Lạc Vinh Hộ cận nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định



59 18838 Võ Thái Hòa 042032004828 Xã Kỳ Lạc Lạc Vinh Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

60 18838 Hoàng Thị Thuy 042169011809 Xã Kỳ Lạc Lạc Vinh Hộ cận nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

61 18838 Võ Văn Khang 042044003671 Xã Kỳ Lạc Lạc Vinh Hộ nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

62 18838 Võ Xuân Cừ 042049004502 Xã Kỳ Lạc Lạc Vinh Hộ cận nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

63 18838 Nguyễn Thị Bảy 042174010632 Xã Kỳ Lạc Lạc Vinh Hộ cận nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

64 18838 Nguyễn Thị Hiếu 042156007900 Xã Kỳ Lạc Lạc Thắng Hộ cận nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định

65 18838 Nguyễn Thị Tuân 042145003766 Xã Kỳ Lạc Lạc Thắng Hộ cận nghèo x
Di động chuyển qua 

băng rộng cố định


